	LỚP
	TIỀN MẶT
	HIỆN VẬT
	GHI CHÚ

	Ba 3
	2.200.000
	Tập, bánh, kẹo
	

	Ba 2
	3.082.000
	Tập, cặp, quần áo
	

	Hai 3
	230.000
	Cặp, tập, quần áo, viết
	

	Một 2
	5.150.000
	
	

	Bốn 3
	705.000
	2 bộ đồ dùng
	

	Bốn 4
	2.000.000
	
	

	Một 3
	1.150.000
	
	

	Năm 2
	2.415.000
	
	

	Năm 1
	2.100.000
	Quần áo, tập, đồ dùng
	

	Ba 1
	3.600.000
	Tập
	

	Hai 1
	900.000
	
	

	Hai 4
	1.100.000
	
	

	Bốn 1
	1.151.000
	
	

	Ba 4
	274.000
	
	

	Bốn 2
	500.000
	
	

	Năm 3
	520.000
	Tập
	

	Hai 2
	4.020.000
	Tập, viết
	

	Căn tin trường
	200.000
	
	

	Tổng tiền
	31.297.000
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	STT
	GIÁO VIÊN
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Ngọc Huệ
	200.000
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	100.000
	

	3
	Trịnh Thị Thu Lệ
	100.000
	

	4
	Trần Ngọc Thanh Phúc
	100.000
	

	5
	Bùi Thị Trà Mi
	100.000
	

	6
	Nguyễn Thị Kỳ
	100.000
	

	7
	Nguyễn Thị Ánh Nga
	200.000
	

	8
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	100.000
	

	9
	Hồ Thị Tuyết Anh
	200.000
	

	Tổng tiền
	1.200.000
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* Một số giáo viên khác đã ủng hộ theo lớp và hiện vật nên không cập nhật trong danh sách này.
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